
      SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TTYT TX HOÀI NHƠN             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       

     Số:          /TTYT-TCKT  Hoài Nhơn, ngày         tháng  7  năm 2024 
V/v cung cấp thông tin về giá, chủng  

loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật của  

 Máy lọc nước uống và máy làm mát. 

 

  Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh Điện máy, điện lạnh, điện tử. 

 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hiện có nhu cầu mua sắm một số Máy lọc 

nước uống nóng nguội và máy làm mát trong năm 2024 cho các khoa, phòng và   

trạm y tế nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các khoa, phòng và trạm y tế 

xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị sản xuất/kinh doanh 

Điện máy, điện lạnh, điện tử cung cấp thông tin về giá, chủng loại, cấu hình, tính 

năng, thông số kỹ thuật của Máy lọc nước uống nóng nguội và máy làm mát, cụ thể 

như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

TT Tên hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng, thông 

số kỹ thuật 

ĐVT Số 

lượng 

Đơn giá 

1 

Máy lọc 

nước uống 

nóng lạnh 

- Model : …………. 

- Nước sản xuất: ….. 

- Hãng sản xuất: ….. 

- Kiểu lắp đặt: Tủ đứng 

- Công nghệ lọc: Thẩm thấu 

ngược RO 

- Loại nước:  

+ Nước nóng đạt 90oC (±10%) 

+ Nước nguội uống trực tiếp 

giàu khoáng chất 

- Số cấp: 11 cấp 

- Lõi lọc PP 10’’ 5 micromet: 

Lõi lọc thô 

- Lõi lọc CTO 10": Lõi lọc thô 

- Lõi lọc PP 10’’ 1 micromet: 

Lõi lọc thô 

- Màng lọc RO Dupont 

Daikiosan: Màng RO 

- T33 than hoạt tính gáo dừa 

dạng hạt: Lõi nâng cấp 
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- Alkaline: Lõi nhân 2 kiềm 

tính, loại bỏ 100% nước có 

tính axit sau màng RO 

- Khoáng đá: Lõi nâng cấp 

- Lõi MOFs: Lõi nâng cấp 

- Hồng ngoại: Lõi nâng cấp 

- Nano bạc: Lõi nâng cấp 

- Tính năng bảo vệ: 2 lần bảo 

vệ: cảm biến điện và nhiệt 

- Công suất lọc: 10 lít/giờ 

- Dung tích bình chứa nước 

nguội: 10 lít 

- Nước nóng: 90oC (±10%) 

- Nguyên lý làm nóng: Điện trở 

đáy bình làm nóng siêu nhanh, 

siêu tiết kiệm điện 

- Dung tích bình nước nóng: 

1.5 lít 

- Linh kiện: Linh kiện nhập 

khẩu Đài Loan, Hàn Quốc và 

mua, sản xuất trong nước 

- Đạt chuẩn (trên các mẫu kiểm 

nghiệm): 

+ Đạt Tiêu chuẩn TCVN 

11978:2017 về máy lọc nước gia 

đình. 

+ Đạt Quy chuẩn QCVN 

01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng  

nước ăn uống 

+ QCVN 6-1:2010/BYT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

nước uống đóng chai 

(uống trực tiếp) do Bộ Y tế ban 

hành. 

- Mặt kính cường lực: Hình ảnh 

in 2D bền bỉ 

- Kích thước máy: Ngang 423 

mm x Cao 949 mm x Sâu 334 

mm 



2 Máy làm mát 

- Model : …………. 

- Nước sản xuất: ….. 

- Hãng sản xuất: ….. 

- Tốc độ : 3 tốc độ 

- Hẹn giờ : Không 

- Cảm biến mực nước : Có 

- Lưu lượng gió (m/s) : 8.6 - 9.1 

m/s 

- Công suất tổng (W) : 200 W 

- Điện áp : 220V-50Hz 

- Điều khiển từ xa : Không 

- Hướng gió thổi : Đảo tự động 

trái phải, Điều chỉnh lên xuống 

- Độ ồn : 40 - 65 dB 

- Lượng nước tiêu thụ : 5-8 L/h 

- Diện tích làm mát : 45m2 - 50 

m2 

- Thể tích bình chứa nước : 40L 

- Cảm biến mực nước : Có để tự 

động ngắt máy bơm khi nước 

đầy hoặc nước không đủ để bảo 

vệ tuổi thọ máy bơm và máy. 

- Đá khô (kèm theo máy) : 2 hộp 

- Kích thước máy : 

610x420x1070 mm 

- Trọng lượng máy : 16 kg 
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2. Khi báo  giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày, kể từ ngày chào giá. 

- Giá hàng hóa trên đã bao gồm thuế VAT; chi phí vật tư và công lắp đặt 

hoàn thành; chi phí vận chuyển; chi phí bàn giao và hướng dẫn tại nơi sử 

dụng. 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ tên 

Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 



- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn (Phòng Văn thư lưu trữ ). Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đến hết ngày 

17/7/2024 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo đơn vị; 

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu VT, TCKT.        

 

Trần Hữu Vinh 
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